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Khả năng thực hiện Điểm 

Đặt tên 

Trí nhớ 

Sự chú ý 

Ngôn ngữ 

Ý niệm 

Sự định hướng 

Để cho chọn 
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Vễ đồng hồ (11 giờ 10 phút) 
(3 điểm) 

__/5 

 __/1  F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B

 __/3 93 86 79 72 65
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Con mèo luôn luôn trốn dưới xalông khi có chó trong phòng          

______ (N≥11 câu) 

 Đề Án Thẩn Định về sự nhận thức Montreal (MOCA)  

                     Tên: 
Trình độ học vấn:                     Ngày sinh: 
              Giới tính:                            Ngày: 
 

Bát đầu 

Chấm dứt 

Vễ hình khối 

 Đường vòng  Số  Cây kim 

 

__/3 

©Z.Nasreddine MD  Translated by Phuong Le RN, PHN, MSN   Vietnamese Version May 11, 2008 

Thử nghiệm bởi:_______________________________________________ 

Bình thừơngc≥ 26 / 30 

www.mocatest.org 

Tổng cộng 

Thêm 1 điểm nếu học dưới lớp 12 
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Đọc 1 loạt chữ, bạn hãy lập 
lại. Có thể thử hai lần. Lần  
thứ hai chờ 5 phút. 

Lần thứ hai 

Lần đầu 

Khuân mặt Bông cúc Mầu đỏ Nhà thờ Nhung Không 
Có 
điểm 

Hãy đọc danh sách (của) những 
chữ số (1 chữ mỗi giây đồng hồ) 

Đề tài phải lặp lại họ trong mệnh lệnh phía trước. 
 
Đề tài phải lặp lại họ trong mệnh lệnh ngược lại.        

Đọc danh sách (của) những chữ này. Vỗ nhẹ với bàn tay tại mỗi chữ A. Không cho điểm nếu sai hơn 2 câu.         

Tuần tự 7 trừ đi bắt đầu tại 100   
Trúng 4 hay 5: cho 3 điểm, 2 hay 3: cho 2 điểm, 1: cho 1 điểm, 0: cho 0 điểm 

Lập lại:  Tôi chỉ biết rằng John chỉ là 1 người giúp đỡ hôm nay           

Lưu loát: trong 1 phút, xin nói chữ mà bắt đầu với chữ F      

Sự Giống nhau chẳng hạn như giữa chuối và cam  
là trái cây Xe lửa – Xe đạp Đồng hồ – Cây thước 

Phải nhớ lại những chữ  
không có ám hiệu          

Điểm cho  
những câu  
mà không có  
ÁM HIÊỤ        Ám hiệu một lần 

Ám hiệu  nhiều lần 

Ngày  
trong tuần Ngày Tháng Năm Chỗ Thành phố 

Khuân mặt Bông cúc Mầu đỏ Nhà thờ Nhung Gọi lại Trì hoãn 


